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	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Số: 52/BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      Điện Biên, ngày 15 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO
Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2016; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Thực hiện sự phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 02 của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 2293/TTr-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo một số nội dung như sau:
1. Về hồ sơ, sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành
- Hồ sơ dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh là cần thiết nhằm thống nhất trong các cơ sở giáo dục về các khoản thu, mức thu để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch và phù hợp với quy định hiện hành của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Giáo dục, các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Nội dung UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh được quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99 của Luật Giáo dục năm 2019.
 2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung và mức thu
- Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí  với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng do UBND tỉnh trình là phù hợp.
- Về nội dung các khoản thu và mức thu: Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định 05 khoản thu và các mức thu dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh bao gồm: dịch vụ ăn bán trú; dịch vụ trông trưa; dịch vụ cung cấp nước uống; dịch vụ dọn vệ sinh; dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non trong các ngày nghỉ, ngày nghỉ hè. Các nội dung và mức thu dịch vụ nói trên phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh
3. Về dự thảo nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 610/BC-STP, ngày 21/5/2021 đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và không trái với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để nghị quyết khi ban hành đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, Ban đề nghị chỉnh sửa nghị quyết như sau:
- Phần căn cứ pháp lý: 

+ Chỉnh sửa "Nghị định số 88/2020/NĐ-CP…. thành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP..".
+ Bỏ căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập vì hết hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Bổ sung căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Tại khoản 1, Điều 2: bỏ quy định số tiền tại cột đơn vị tính; bổ sung đơn vị tính: VNĐ và ghi rõ, cụ thể số tiền tại mục: mức thu tối đa đối với từng cấp học và chỉnh sửa như sau: 
	Các khoản thu
	Đơn vị tính
	Mức thu tối đa đối với từng cấp học

(ĐVT: VNĐ)



	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT và GDNN-GDTX

	Dịch vụ ăn bán trú
	bữa/hs
	16.000
	20.000
	25.000
	-

	Dịch vụ trông trưa
	buổi/hs
	5.000
	5.000
	5.000
	-

	Dịch vụ cung cấp nước uống
	năm/hs
	150.000
	150.000
	100.000
	100.000

	Dịch vụ dọn vệ sinh
	năm/hs
	90.000
	90.000
	90.000
	90.000

	Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non trong các ngày nghỉ, ngày nghỉ hè 
	ngày/trẻ
	35.000
	-
	-
	-


Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ban Văn hóa - Xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh;

- ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND;

- Lưu: VT.
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